
  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  
 

ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG 4 

 

(Từ ngày 1/4 đến ngày 30/4/2022) 

 
LỚP TUẦN 28 TUẦN 29 TUẦN 30 TUẦN 31 TUẦN 32 TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP 

KHỐI 

KHEN 

NGỢI 

6A1 100 99 100 99 100 498 1 1 Nhất khối 

6A2 100 98 100 100 100 498 1 1 Nhất khối 

6A3 94 99 97 98 110 498 1 1 Nhất khối 

6A4 97 98 97 99 98 489 18 6  

6A5 97 98 100 98 100 493 14 5  

6A6 95 99 100 100 100 494 11 4  

7A1 96 99 98 89 99 481 24 6  

7A2 100 98 99 100 98 495 9 4  

7A3 100 99 98 100 100 497 6 3  

7A4 100 99 99 100 98 496 7 2  

7A5 100 99 100 100 99 498 1 1 Nhất khối 

7A6 97 99 100 100 98 494 11 5  

8A1 97 97 99 98 100 491 16 3  

8A2 100 99 100 99 100 498 1 1 Nhất khối 

8A3 90 94 91 91 98 464 26 7  

8A4 100 97 100 98 100 495 9 2  

8A5 96 95 100 97 100 488 20 5  

8A6 94 99 94 99 100 486 22 6  

8A7 97 96 100 97 100 490 17 4  

9A1 100 99 99 99 97 494 11 2  

9A2 100 99 97 99 94 489 18 4  

9A3 100 96 99 98 94 487 21 5  

9A4 97 99 100 100 97 493 14 3  

9A5 99 98 94 100 88 479 25 7  

9A6 99 99 100 98 100 496 7 1 Nhất khối 

9A7 94 95 98 100 97 484 23 6  

 


